
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • » * 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 166/2015/rr-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015 

THÔNG Tư 

Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án 
Đào tạo ngắn hạn về an toàn, an ninh thông tin trong nuóc thuộc Đe án Đào 
tạo và phát triển nguồn nhân lực an loàn, an ninh thông tin đến năm 2020 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chỉnh phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Tài chỉnh; 

Thực hiện Quyết định sổ 99/QD-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đe án Đào tạo và phát triền nguôn nhân lực an toàn, an 
ninh thông tin đến năm 2020; 

Theo đê nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư quy định việc quản lý và sủỷ 

dụng kinh phí thực hiện Dự án Đào tạo ngắn hạn vê an toàn, an ninh thông tin 
tronẹ nước thuộc Đê án Đào tạo và phát trỉên nguồn nhân lực an toàn, an ninh 
thông tin đến năm 2020. 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 

Thông tư này quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án 
Đào tạo ngắn hạn về an toàn, an ninh thông tin (ATANTT) trong nước thuộc Đê 
án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đcn năm 
2020 dã được Thủ lướng Chính phủ phc duyệt tại Quyết định số 99/QĐ-TTg 
ngày 14/01/2014 (sau dây gọi tắt là Đe án 99). 

Điều 2ệ Đối tưọng thực hiện 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở 
Trung ương. 

2. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
3. Các doanh nghiệp, tố chức tài chính, ngân hàng, tống công ty, tập đoàn 

kinh te nhà nước. 

Điều 3. Nguồn kinh phí 

1. Ngân sách nhà nước, gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa 
phương theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

2. Nguồn thu của các cơ quan, đơn vị được phép để lại sử dụng theo quy 
định của pháp luật. 



3. Nguồn đóng góp của các doanh nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp 
khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 4ễ Đối tượng đào tạo 

1. Cán bộ, công chức, viên chức làm về ATANTT trong các đơn vị 
chuyên trách về công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức làm về ATANTT trong các đơn vị, bộ 
phận chuyên trách về công nghệ thông tin thuộc các Tổng cục, Cục hoặc đơn vị 
sự nghiệp (nếu có). 

3. Cán bộ, công chức, viên chức làm về ATANTT trong các Sở Thông tin 
và Truyền thông, các Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Uy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bao gồm cả các Trung lâm Dữ liệu, 
Trung tâm Tích hợp dữ liệu và bộ phận kỹ thuật vận hành các hệ thông ứng 
dụng công nghệ thông tin tại địa phương như hệ thống cổng thông tin điện tử, hệ 
thống thư điện tử, hệ thống một cửa điện tử, hệ thống quản lý vãn bản điện lử). 

4. Cán bộ lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các Bộ, cơ quan Trung ương và 
các địa phương. 

5. Cán bộ chuyên trách về ATANTT tại các doanh nghiệp, tổ chức tài 
chính, ngân hàng, tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước. 

Điều 5. Nội dung chi, mức chi 

Nội dung chi, mức chi các hoạt động triển khai dự án Đào tạo ngắn hạn về 
ATANTT thuộc Đề án 99 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-
BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sứ 
dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào lạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức. Ngoài ra, Thông tư này hướng dẫn thêm một số nội dung chi, 
múc chi như sau: 

1. Chi thuê cơ sở vật chất, bao gồm: 

a) Chi thuê phòng học. 

b) Chi thuê máy tính, máy chiếu, thuê thiết bị chuycn dụng phục vụ thực 
hành về an toàn thông tin như Firewall, IPS/IDS, Router, Switch và các thiết bị 
cần thiết khác. 

Mức chi theo thực tế thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp 
luật về lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên. 

2Ể Chi cho giảng viên chính, trợ giảng, cán bộ kỹ thuật trong nước: 
a) Chi bồi dưỡng giảng viên chính, trợ giảng, cán bộ kỹ thuật: 
Căn cứ tình hình thực tế, khả năng kinh phí được cấp có thẩm quyền giao 

và mức độ phức tạp của khóa học, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tố chức các 
khóa đào tạo quyết định các mức chi cụ thể cho phù hợp đối với khoá học đòi 
hỏi chuyên môn cao, có thể thuê chuyên gia giảng dạy với mức thù lao theo thoả 
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thuận hoặc áp dụng hệ số tăng cao từ 1,5-3,0 lần so với định mức thù lao hiện 
hành, cụ thê như sau: 

- Chi bồi dưỡng giảng viên chính trong nước: Mức tối đa không quá 
100.000 đồng/giờ/giảng viên đổi với các khoá học đào tạo kiến thức về quản lý 
và nghiệp vụ bảo đảm ATANTT cho cán bộ quản lý; không quá 120.000 
dồng/giờ/giảng viên đối với các khoá học nâng cao kỹ năng về ATANTT dành 
cho đội ngũ nhân lực làm ATANTT; không quá 200.000 đồng/giờ/giảng viên 
đối với các khóa học lấy chứng chỉ quốc tế về ATANTT; 

- Chi bồi dưỡng trợ giảng, cán bộ kỹ thuật: không quá 50.000 
dồng/giờ/người. 

Trường hợp phát sinh các khóa đào tạo với yêu cầu kỹ thuật đặc biệt, Bộ 
trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, Chủ tịch úy ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết dịnh mức chi thù lao giảng viên cụ thể bằng văn bản đế thực hiện. 

b) Chi phí ăn, ở cho giảng vicn chính, trợ giảng, cán bộ kỹ thuật trong 
nước: 

Tuỳ theo địa điểm, thời gian tố chức lớp học, các cơ quan, đơn vị được 
giao chủ tri tô chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng CBCC quyết định chi phụ câp 
tiền ăn cho giáng viên nhưng tối đa không vượt quá mức chi phụ câp lưu trú 
được quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 07 năm 2010 
cua Bộ Tài chính quy địiih chế độ công tác phí, chế độ chi to chức các cuộc hội 
nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và văn bản cua 
Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn thực hiện Thông tư số 97/2010/TT-BTC của 
Bộ Tài chính. 

c) Chi phí đi lại cho giảng viên chính, trợ giảng, cán bộ kỳ thuật: gôm vé 
máy bay, vé tàu, vé taxi đi lại trong quá trình giảng dạy được thanh toán theo 
thực tế phát sinh. 

3. Chi cho giảng viên nước ngoài: 

a) Mức thù lao đối với giảng viên nước ngoài do cơ sở đào tạo thoả thuận 
với giảng vicn nhung không quá 20.000.000 đồng/người/ngày. 

b) Các chi phí khác cho giảng viên nước ngoài như ăn, ở, đi lại, dịch thuật 
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của 
Bộ Tài chính quy định chế độ chi ticu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc 
lại Việt Nam, chi liêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi 
ticu ticp khách trong nước. 

4. Chi dào tạo, bồi dưỡng theo chứng chỉ quốc tế của các hãng (các đơn vị 
dược ủy quyền của các hãng): thanh toán theo hợp đồng giữa các cơ sở đào tạo 
và nhà cung cấp, trong đó bao gồm chi phí bản quyền đào tạo và giáo trình dào 
tạo chính hãng (nếu có); bảo đảm tuân thủ quy định hoá đơn chứng từ và quy 
định vc dấu thầu, mua sắm hàng hóa, dịch vụ. 
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5ề Đối với đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức trực truyến, ngoài các khoản 
chi được quy định trong Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ 
Tài chính, còn được chi cho các nội dung sau: 

a) Chi xây dựng chương trình khung, biên soạn chưong trình, giáo trình: 
thực hiện theo Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính 
quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn 
chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao 
đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp. 

b) Chi số hóa bài giảng phục vụ cho đào tạo, bồi dưõng trực tuyến: thực 
hiện theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ 
1 ai chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động 
thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. 

c) Chi xây dựng video bài giảng: áp dụng định mức chi đổi với xây dựng 
chương trình phổ biến kiến thức quy định lại Thông lư số 30/2010/TT-BTTTT 
ngày 31/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức áp dụng 
tạm thời về hao phí lao động, hao phí thiết bị trong sản xuất các chương trình 
truyền hình. 

d) Chi mua sắm, xây dựng các phần mềm phục vụ đào tạo, bồi dưõng trực 
tuyên: thực hiện theo quy định về xây dựng, mua sắm phân mồm. 

đ) Chi thuc, mua các dịch vụ để duy trì, lưu trữ bài giảng trên mạng 
internet: được thanh toán theo hợp đồng giữa các cơ sở đào tạo và nhà cung cấp, 
bảo đảm tuân thủ quy định hoá đơn chứng từ và quy định về đấu thầu, mua sắm 
hàng hóa, dịch vụ. 

6. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luậl dược 
dẫn chiếu đế áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bố sung, thay thế băng văn 
bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo văn bản sửa đối, bố sung, thay thc 
đó. 

Đicu 6. Lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí 

1. Lập dự toán: Hàng năm, vào thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước 
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các cơ quan, đơn vị được giao 
nhiệm vụ theo quy định tại Đe án 99 căn cứ nhu cầu đào tạo ngăn hạn vê 
ANATTT xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo 
cán bộ ANATTT của cơ quan, đơn vị mình, tổng hợp chung trong kê hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng CBCC của năm kế hoạch gửi Bộ Nội vụ tổng hợp (đối với các 
Bộ, cơ quan Trung ương), gửi Sờ Nội vụ (đối với các cơ quan ỏ- địa phương), 
đồng thời tông họp vào dự toán ngân sách năm kế hoạch của Bộ, cơ quan đê gửi 
cơ quan tài chính cùng cấp tổng họp trình cấp có tham quyền theo quy định. 

2. Phân bổ và giao dự toán: Căn cứ dự toán ngân sách đưọc câp có thâm 
quyền giao; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân bố và giao dự toán 
kinh phí cho các đơn vị tố chức thực hiện (trong đó bao gồm cả kinh phí thực 
hiện Đe án 99). 
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3. Sử dụng và quyết toán kinh phí: Việc sử dụng và quyết toán kinh phí bảo 
đảm thực hiện Đề án 99 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn 
bản hướng dẫn thi hành và quy định tại Thông tư này; cuối năm tống hợp chung 
trong quyết toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định. 

Điều 7. TỔ chức thưc hicn • • 

1. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì biên soạn chương trình, giáo 
trình đào tạo cho phù hợp với yêu cầu đào tạo của các khóa đào tạo ngăn hạn; tô 
chức ỉựa chọn các đơn vị đào tạo có năng lực đế triến khai các khóa đào tạo 
ngắn hạn về kỹ thuật ATANTT cho đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin và 
ATANTT kỹ thuật cao trong các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin 
thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương; đào tạo kiến thức 
ATANTT cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các Bộ, ngành, 
địa phương; đào tạo theo chứng chỉ quốc tế về ATANTT. 

2. Các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương căn cứ chương trình, 
giáo trình và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, căn cứ khả năng 
kinh phí của mình để tố chức các lớp đào tạo ngắn hạn về ATANTT cho đội ngũ 
cán bộ làm về ATANTT trong các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin 
của các Bộ, cơ quan Trung ương; trong các Sở Thông tin và Truyền thông, các 
Trung tâm công nghệ thông tin thuộc ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phổ trực 
thuộc Trung ương và các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức có liên quan 
đến ATANTT khác trong phạm vi quản lý của mình. 

3. Các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, ngân hàng, tổng công ty, tập đoàn 
kinh tế nhà nước: Tùy theo nhu cầu và khả năng kinh phí của mình, chủ động 
thóa thuận với các cơ sở đào tạo đe cử cán bộ tham dự các khóa học và nộp kinh 
phí cho phù hợp. 

Điều 8. Hicu lưc thi hành • • 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kế từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, 
đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để giải quyết kịp thời./. 

Nơi nhộn: 
- Thủ tướng, các Phó Thù tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban cùa Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ lịch nước; 
- Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, CO" quan thuộc Chính phủ; 
- UBND, Sờ Tài chính, Kho bạc Nhà nước các tinh, TP 
trực thuộc TW; 
- Cục Kiếm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Cổng thông tin điện tử Chính phú, BTC; 
- Các CO' quan, đon vị trực thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Vụ HCSN (300b). 

KT. Bộ TRƯỞNG 
KTRƯỎNG 

Huỳnh Quang Hải 
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